
ĐỀ ÔN THI SỐ 6 
Thời gian làm bài : 70 phút 

 
Câu 1 :  Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau 

-​ DMDV : (MADV(T,2); TENDV(T,15); DIACHI(T,40) 
-​ BANGLUONG : MANV(T,4); HOTEN(T,20); DIACHI(T,30); MADV(T,2); 

HSLUONG(N,Single); NGAYCONG(N,byte). 

 
 

 

Câu 2 : Tạo Query thực hiện những yêu cầu sau 
1.​ Tính lương cho các nhân viên, gồm các thông tin sau : MANV; HOTEN; DIACHI; 

MADV; HSLUONG; NGAYCONG, LUONGLINH với lương lĩnh tính theo công 
thức : HSLUONG * 290000/30*NGAYCONG với điều kiện nếu số ngày công >24 
ngày thì số ngày dư ra được tính gấp đôi  

2.​ Tìm danh sách nhân viên có số công cao nhất : MANV; HOTEN, MADV, 
NGAYCONG 

3.​ Tạo bảng THONGKE gồm các thông tin MADV; TENDV; LUONGLINH 
4.​ Thay tên “CỬA HÀNG SỐ ...” trong bảng DMDV thành “SIÊU THỊ SỐ ...” 
5.​ Tìm danh sách nhân viên có số ngày công lớn hơn 24 ngày trở lên gồm các thông 

tin: MANV; HOTEN, MADV, NGAYCONG  

Câu 3 : Tạo Form TONGHOP như hình  trang sau, yêu cầu : 
1.​ Thiết kế form đúng yêu cầu. 
2.​ Tính đúng tổng lương 
3.​ MADV dạng combo box; tên đơn vị, địa chỉ tự động hiển thị 
4.​ Các nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa có cảnh báo tiếng Việt. 

 



 

 

 

Câu 4 : Tạo báo cáo BANGLUONGNHANVIEN  như trang sau : 

 
 

Câu 5 : Tạo menu sau, yêu cầu : 

 

 

 

 
 


